
TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐÀO SƠN TÂY 

 

 

TUẦN 17: KHỐI 3 

 

BÀI ÔN MÔN TIẾNG VIỆT 

(THỨ HAI, NGÀY 10 – 01 – 2022) 

 

1. Tập đọc: 

Các em đọc các bài đọc tuần 17  sách giáo khoa Tiếng Việt 3 tập 1: 

• Mồ Côi xử kiện (trang 139,140) - Trả lời câu hỏi. 

• Anh Đom Đóm (trang 143,144) - Trả lời câu hỏi. 

 

2. Chính tả: 

Chép từ khó vào vở rèn, sau đó chép bài  vào vở Chính tả 

• Bài Vầng trăng quê em (trang 142) có các từ khó sau: vầng trăng, vàng thắm, nhô 

lên, lũy tre làng, làn gió nồm, thổi mát rượi, óng ánh, đáy mắt, ôm ấp, khuya, thao 

thức. Mỗi từ khó chép 2 dòng. 

• Bài Âm thanh thành phố (trang 146) từ : “Hải đã ra Cẩm Phả…….đến hết”, có các 

từ khó sau: Cẩm Phả, ngồi lặng, trình bày, bản nhạc, Bét-tô-ven,  

     pi-a-nô, căng thẳng. Mỗi từ khó chép 2 dòng. 

 

  



 

BÀI ÔN MÔN TOÁN 

(THỨ BA, NGÀY 11 – 01 – 2022) 

 

1.    Tính giá trị của biểu thức: 

 

a) (45 + 35) : 5                                                   467 – ( 35 – 19) 

 

 ....................................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................................  

b) 195 + 28 x 4                                                     207 –  36 : 4 

 

 ....................................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................................  

2. Điền dấu ( > < = ) thích hợp vào chỗ chấm: 

55 : 5 x 3 ….. 32 

47 …. 84 – (34 – 3) 

20 + 5 …. 40 : 2 + 6 

 

    3. Một tấm vải dài 54m, người thợ cắt ra 18m. Số vải còn lại may quần áo mỗi bộ hết 3m. 

Hỏi may được bao nhiêu bộ quần áo? 

 

Giải 

 .........................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................................  

 



 

 

BÀI ÔN MÔN TIẾNG VIỆT 

(THỨ TƯ, NGÀY 12 – 01 – 2022) 

1. Điền từ chỉ đặc điểm thích hợp với mỗi con vật vào chỗ trống: 

- chú voi …………….. 

- bầy khỉ vàng……….. 

- con đại bàng ………. 

- chú báo đen ………….. 

- chú hươu non………… 

- con lợn lòi …………… 

(Từ cần điền: giận dữ, láu lỉnh, ngây thơ, thân thiện, dữ tợn, hùng dũng) 

 

2. Đặt câu theo mẫu Ai thế nào? để miêu tả: 

a) Chú voi con 

………………………………………………… 

b) Một em bé 

………………………………………………… 

c) Một đêm trăng 

………………………………………………… 

 

3 .Đặt câu hỏi cho bộ phận in đậm: 

a) Nụ cười của các cô gái thân tình, tươi tắn. 

…………………………………………………………………………………. 

b) Người Sài Gòn rất thẳng thắn, chân thành. 

…………………………………………………………………………………. 

c)  Người Sài Gòn rất thẳng thắn, chân thành. 

………………………………………………………………………………… 

 

 

 

  



 

 

BÀI ÔN MÔN TOÁN 

(THỨ NĂM, NGÀY 13 – 01 – 2022) 

1. Trong các hình dưới đây hình nào là hình chữ nhật: 

 

 

 

 

           A                                              B                                           D 

 

2.Trong các hình dưới đây hình nào là hình vuông: 

 

 

 

 

 

                  A                                    B                                                    C 

 

 

3. Kẻ thêm một đoạn thẳng để được 1 hình chữ nhật: 

 

 

 

 

 

 

4. Kẻ thêm một đoạn thẳng để được 1 hình vuông: 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

BÀI ÔN THI CUỐI HỌC KỲ 1 

MÔN TIẾNG ANH KHỐI 3 
(THỨ SÁU, NGÀY 14-01-2022) 

                   

REVIEW 

UNIT 1,2,3,4,5 

 

BÀI TẬP 

 
I.Circle the odd - one - out : 

 

1. rug  cabinet                  self                  fifteen     

2. twelve               ninety                   noodles   forty     

3. salad                  poster                   chicken   pizza    

  

4. art                      math                    English             cake  

5. computer           one hundred          board            table      

 
II.Order the words: 

 

1. cabinet. / There / is / a 

__________________________________________________________________ 

 

2. new / are / These / tables. 

__________________________________________________________________ 

 

3. she / Does / have / a / pizza? 

__________________________________________________________________ 

 

4. Thursday. / have / on / We / P.E 

 

__________________________________________________________________ 

 

5. doesn’t / balloons / like / He 

 

  __________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 



             

 

ĐÁP ÁN MÔN TOÁN  
(THỨ BA, NGÀY 10-01-2021) 

 

1. Tính giá trị của biểu thức: (Thực hiện đầy đủ cả hai bước) 

 

a) ( 45 + 35) : 5 = 80 : 5                                  467 – (35 - 19) = 467 – 16 

                               = 16                                                             =  451 

 

b) 195 + 28 x 4 = 195 + 112                           207 – 36 : 4 = 207 – 9 

                               = 307                                                      = 198 

 

 

2. Điền dấu ( > < = ) thích hợp vào chỗ chấm: 

55 : 5 x 3 …>.. 32  

47 …<. 84 – (34 – 3) 

20 + 5 …<. 40 : 2 + 6 

 
 

3. 

Giải 

Số mét tấm vải còn lại dài là: 
                                           54 – 18 = 36 (m)  
                                        Số bộ quần áo may được là: 
                                             36 : 3 = 12 (bộ) 

Đáp số: 12 bộ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ĐÁP ÁN MÔN TIẾNG VIỆT 
(THỨ TƯ, NGÀY 11-01-2022) 

 
1. Điền từ chỉ đặc điểm thích hợp với mỗi con vật vào chỗ trống: 

- chú voi thân thiện 

- bầy khỉ vàng láu lỉnh 

- con đại bàng hung dũng 

- chú báo đen giận dữ 

- chú hươu non ngây thơ 

- con lợn lòi dữ tợn 

 

2. Đặt câu theo mẫu Ai thế nào? để miêu tả: 

a) Chú voi con rất thân thiện. 

b) Em Hoa rất dễ thương. 

c) Một đêm trăng rằm rất sáng. 

 

3. Đặt câu hỏi cho bộ phận in đậm: 

a) Nụ cười của các cô gái thế nào? 

b) Ai rất thẳng thắn, chân thành? 

c) Người Sài Gòn thế nào? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                        

 

 

 

ĐÁP ÁN MÔN TOÁN 
    (THỨ NĂM, NGÀY 12-01-2022) 

 

1. B  

 

2. B 

 

 

    3.Kẻ thêm một đoạn thẳng để được 1 hình chữ nhật: 

 

 

 

 

 

 

 

   4.Kẻ thêm một đoạn thẳng để được 1 hình vuông: 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ĐÁP ÁN MÔN TIẾNG ANH  

TUẦN 17 KHỐI 3 

(THỨ SÁU, NGÀY 14/01/2022) 

 
I.Circle the odd – one - out : 

1. fifteen 

2. noodles 

3. poster 

4. cake 

5. one hundred 

 

II. Order the words: 

1. There is a cabinet. 

2. These are new tables. 

3. Does she have a pizza? 

4. We have P.E on Thursday. 

5. He doesn’t like balloons. 

 

 


